	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ 
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I. Mục đích, yêu cầu
· Học sinh củng cố kĩ năng giải bài tâp chuyên đề phân bào

· Học sinh làm các bài tập tự luận trong các đề cương chống dịch đợt 1,2,3 vào vở. 

(giáo viên sẽ kiểm tra xác suất việc làm bài của học sinh)
II. Nôi dung:  HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP CHUYÊN ĐỀ PHÂN BÀO
	Dạng 1 : Xác định số NST , số cromatit , số tâm động trong một tế bào qua các kì của phân bào

Để làm bài tập dạng này có 2 nguyên tắc:

Nguyên tắc 1: Biết được bộ NST và trạng thái tồn tại của NST trong các kì phân bào

a. Trong các kì nguyên phân:

Kì 

Đầu

Giữa 

Sau 

Cuối 

Số NST

2n kép

2n kép

4n đơn

2n đơn

b. Trong các kì giảm phân:

Kì 

Đầu I

Giữa I

Sau I

Cuối I

Đầu II

Giữa II

Sau II

Cuối II

Số NST

2n kép

2n kép

2n kép

n kép

n kép

n kép

2n đơn

n đơn

(với n là số NST trong bộ đơn bội của loài, n đăc trưng cho từng loài)

Nguyên tắc 2: 
Số tâm động = số NST

Số cromatit = 2 x số NST kép (NST đơn không có cromatit)

Cách giải   -     Xác định được các tế bào đang ở kì nào của quá trình phân bào

-
Áp dụng 2 nguyên tắc trên để xác định đúng số lượng thành phần có trong mỗi tế bào.
-     Nếu bài cho nhiều tế bào thì chỉ việc lấy kết quả của 1 tế bào nhân với số tế bào


Ví dụ minh họa

Bài 1 : Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số NST và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau I là :

A. 24 và 24
B. 24 và 12.
C. 12 và 24.
D. 12 và 12.

Bài 2 : Một tế bào lúa nước có 2n = 24 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số nhiễm sắc thể và số tâm động trong mỗi tế bào ở kì sau II là :

A. 24 và 24.
B. 24 và 12.
C.12 và 24.
D. 12 và 12.

Bài 3: Một tế bào của lợn có 2n = 38 trải qua quá trình giảm phân hình thành giao tử. Số nhiễm sắc thể và số cromatit ở kì giữa I lần lượt là :

A. 38 và 76.
B. 38 và 0.
C.38 và 38.
D.76 và 76.

Bài 4: Năm tế bào ruồi giấm (2n = 8) đang ở kì giữa giảm phân I, người ta đếm được tổng số cromatit là: A. 40
B. 80
C.120
D.160

Vận dụng 2 nguyên tắc trên, dễ dàng có đáp án  : 1 A – 2 A – 3 A – 4 B
	Dạng 2: Xác định số tế bào con sinh ra và số NST môi trường cung cấp cho quá trình nguyên phân

1. Số tế bào con sinh ra khi có 1 tế bào nguyên phân k lần là: 2k
2. Số NST môi trường cung cấp cho 1 tế bào nguyên phân k đợt là: (2k -1)x 2n
Nếu có nhiều tế bào tham gia thì cũng lấy kết quả của 1 tế bào nhân với số tế bào




Ví dụ minh họa
Bài  1 : Một tế bào sinh dưỡng có 2n = 24 tiến hành 5 lần nguyên phân liên tiếp . Tính

a)      Số tế bào con được tạo ra khi kết thúc quá trình là ?  

b)      Số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức ta có :

Số tế bào con được tạo ra sau 5 lần nhân đôi là : 2 5  = 32 tế bào

Số NST môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi là : (2 5    - 1) × 24 = 744 ( NST)

Bài 2 : Có 5 tế bào nguyên phân liên tiếp 5 lần . Số tế bào con được tạo ra là bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức ta có
Số tế bào con được tạo ra từ 5 tế bào trải qua 5 lần nhân đôi là : 5 x 2 5  = 160 tế bào

Bài 3: Có 7  hợp tử cùng loài cùng tiến hành nguyên phân 3 lần .Trong các tế bào con có chứa tổng số 448 nhiễm sắc thể ở trạng thái chưa nhân đôi. Xác định:
a) Tính số tế bào con được tạo ra ?
b) Xác định bộ NST của loài nói trên ?

c) Tính số NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi.
Hướng dẫn giải
a) Số tế bào con được tạo ra là : 7×23 = 56
b) Số NST có trong các TB con là 448 ở trạng thái chưa nhân đôi nên ta có :  56.2n = 448=> 2n = 8

c) Số lượng NST môi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi là : 8 x 7 x (  23 –  1 ) = 392 NST

	Dạng 3 : Xác định số giao tử được sinh ra trong giảm phân và số NST cần cung cấp cho quá trình giảm phân

Áp dụng nguyên tắc :

· 1 tế bào sinh tinh trải qua giảm phân thì tạo ra 4 tinh trùng 

· 1 tế bào sinh trứng qua giảm phân thì tạo ra 1 tế bào trứng và 3 thể định hướng.
( Nếu có nhiều tế bào sinh tinh hoặc sinh trứng thì cũng lấy kết quả của 1 tế bào nhân với số tế bào bài cho)

· 1 tế bào giảm phân thì phân chia tế bào 2 lần nhưng chỉ nhân đôi NST 1 lần => số NST môi trường cung cấp cho 1 tế bào giảm phân = 2n

Chú ý
Cần phân biệt tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh dục chín ( sinh tinh/sinh trứng )

Tế bào sinh dục sơ khai là tế bào có khả năng nguyên phân để tạo ra tế bào sinh tinh / sinh trứng; tế bào này không trực tiếp tạo ra giao tử

Tế bào sinh tinh/ sinh trứng là tế bào duy nhất có khả năng giảm phân tạo giao tử ( tinh trùng / trứng). Mối quan hệ của chúng được biểu diễn bằng sơ đồ :

NP
GP

Tế bào sinh dục sơ khai --------> Tế bào sinh tinh/trứng ---------> Trứng / tinh trùng

Cách giải :

Bước 1 : Xác định số tế bào sinh dục đó là tế bào sinh tinh hay tế bào sinh trứng

Bước 2 : Tính số tế bào sinh dục chín tham gia vào quá trình giảm phân

· Nếu là a tế bào sinh dục cái thì tạo ra tạo ra a tế bào trứng và 3a thể định hướng

· Nếu là a tế bào sinh tinh trải qua giảm phân thì tạo ra 4a tinh trùng

Bước 3 : Tính số giao tử được tạo ra trong quá trình giảm phân



Ví dụ minh họa :

Bài 1: 1 TB sinh dục sơ khai đực và 1 TB sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân liên tiếp 5 lần. Các TB con đều chuyển sang vùng sinh trưởng và qua vùng chín giảm phân bình thường. Xác định số lượng giao tử đực và cái được tạo thành?

Hướng dẫn giải

Số tế bào sinh tinh/ sinh trứng được tạo ra từ 1 tế bào sơ khai ban đầu là : 25 =32. Các tế bào đều giảm phân bình thường nên ta có :

Số TB trứng là 32

Số tinh trùng là : 32 x 4 =128 
Đáp án : 32 – 128 .
Bài 2: Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Xét ba tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều

nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân. Tính số giao tử sinh ra?
Hướng dẫn giải :

3 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 9 đợt tạo ra 3x 29 = 1536 tế bào con

Số tế bào tham gia giảm phân là 1536 x 0,015625 = 24 tế bào

Trường hợp 1: tế bào là tế bào sinh tinh. Số giao tử tạo ra là 24 x 4= 96 tinh trùng 
Trường hợp 2: tế bào là tế bào sinh trứng. Số giao tử tạo ra là 24 trứng.

Đáp án 24 trứng / 96 tinh trùng.
     Bài 3 : Ở ruồi giấm có bộ NST lưỡng bội 2n = 8. Xét ba tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân. Xác định số NST đơn môi trường cần phải cung cấp cho quá trình giảm phân là:

Hướng dẫn giải :

Bộ NST của loài có 2n = 8

3 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 9 đợt tạo ra 3x 29 = 1536 tế bào con 

Số tế bào tham gia giảm phân là 1536 x 0,015625 = 24 tế bào

Số NST đơn môi trường cung cấp cho giảm phân là : 24 x 8 = 192 NST ( đơn )

Bài 4 : Tại vùng sinh sản của một ống dẫn sinh dục cái có 5 tế bào sinh dục sơ khai đều nguyên phân 4 đợt. Các tế bào con tạo ra đều trở thành các tế bào sinh trứng. Các tế bào này chuyển sang vùng chín tiếp tục nhận của môi trường 6240 NST đơn. Tính bộ NST lưỡng bội của loài nói trên?

Hướng dẫn giải :

     
Gọi  2n là bộ NST của loài
5 tế bào nguyên phân 4 đợt tạo ra 5 x 24 = 80 tế bào sinh trứng

80 tế bào chuyển qua vùng chín tức là xảy ra quá trình nhân đôi nhiễm sắc thể trong tế bào. 

Số NST mà tế bào nhận từ môi trường là 80. 2n.(2-1)=80.2n
Theo bài ra, có 80. 2n = 6240. Vậy  2n = 78.

	Dạng 4: Hiệu suất thụ tinh

Hiệu suất thụ tinh =

Giao tử thụ tinh hình thành hợp tử

Tổng số giao tử sinh ra trong giảm phân

× 100%

Cách giải:

· Xác định tổng số tê bào tham gia vào quá trình thụ tinh

· Xác định tổng số giao tử được sinh ra  trong giảm phân

· Xác định tỉ lệ .


Ví dụ minh họa: Tính số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra 1000 hợp tử. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50%, của trứng là 80%.

Hướng dẫn  giải:
            - Để tạo ra 1000 hợp tử cần:  1000 tinh trùng được thụ tinh + 1000 trứng được thụ tinh

            - Hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50% nên số tinh trùng tham gia thụ tinh là 2000; số tế bào sinh tinh tham gia giảm phân là 2000/4 = 500 (tế bào)

            - Hiệu suất thụ tinh của trứng là 80% nên số trứng tham gia thụ tinh là (tế bào); số tế bào sinh trứng tham gia giảm phân là 1250 (tế bào)
- CHÚ Ý: Học sinh làm các bài tập tự luận trong các đề cương chống dịch đợt 1,2,3 vào vở. (Giáo viên sẽ kiểm tra xác suất việc làm bài của học sinh trong tuần từ 9/3 – 15/3)
Chúc các em ôn tập tốt và giữ gìn sức khỏe!

